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Tuần 27 (Từ ngày 24/3 đến ngày 28/3/2025)      Lớp 3A1  

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân 

môn) 

Tên bài 
Đồ 

dùng 

Hai 

24/3 

Sáng 

1 79 HĐTN 
SKT. SHDC: Câu chuyện về lòng nhân ái 

CĐ: Phong trào “Học nhân ái, biết sẻ chia” 
 

2 53 TA TC Unit 9 part 1 – Tiết 2  

3 183 
TV  

(Đọc) 

Ôn tập giữa học kì 2 (Tiết 1) BGĐT, 

BP 

4 184 TV( N-N) Ôn tập giữa học kì 2 (Tiết 2) BGĐT 

Chiều 

5 131 Toán 
So sánh các số trong phạm vi 100 000 – Tiết 2 BGĐT, 

BN 

6  
Bổ trợ 

TC 

Ôn tập về đọc viết số, so sánh số có năm chữ số 
BN 

7 27 Tin học Tạo bài trình chiếu về thế giới tự nhiên  

8     

Ba 

25/3 

Sáng 

1 105 
Tiếng 

Anh Unit 9: My favourite food! - Lesson 2 
 

2 27 
Toán- TA 

Unit 7: OPERATIONS WITH NUMBERS  

      100 000 

(Bài 7: Phép nhân chia trong phạm vi 100 000) 
 

3 185 TV( Viết) Ôn tập giữa học kì 2  ( Tiết 3) BGĐT 

4 132 
Toán 

Làm tròn các số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn BGĐT, 

BP 

Chiều 

5 53 GDTC Bài tập bổ trợ với bóng - Tiết 4  

6 27 Mĩ thuật Bài 3: Khu vườn kì diệu- Tiết 1  

7 53 TNXH Ôn tập và đánh giá giữa học kì 2 BGĐT 

8     

Tư 

26/3 

 

Sáng 

1 133 
Toán 

Luyện tập chung  – Tiết 1 BGĐT, 

BN 

2 106 
Tiếng 

Anh 

Unit 9: My favourite food! - Lesson 2  

3 186 TV( Đọc) Ôn tập giữa học kì 2 (Tiết 4) BGĐT 

4 187 TV(Viết ) Ôn tập giữa học kì 2 (Tiết 5) BGĐT 

Chiều 

5 
 

 

Bổ trợ 

TC 

Ôn tập về làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục  nghìn 
BN 

6 80 
HĐTN Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Giúp đỡ người khuyết 

tật 

BGĐT 

7 54 TATC Unit 9 part 2- Tiết 1  

8     

Năm 

27/3 
Sáng 1 107 

Tiếng 

Anh  
Unit 9: My favourite food! - Lesson 3  



2 134 
Toán 

 

Luyện tập chung - Tiết 2 BGĐT, 

BP 

3 188 TV( LT1) Ôn tập giữa học kì 2 (Tiết 6) BGĐT 

4 54 
GDTC 

Động tác dẫn bóng theo hướng thẳng, dẫn bóng đổi 

hướng 

 

Chiều 

5 27 Đạo đức Xử lý bất hòa với bạn bè – Tiết 1 BGĐT 

6 108 
Tiếng 

Anh 
Unit 9: My favourite food! - Lesson 3 

 

7 27 Thư viện Đọc sách, truyện 
Sách , 

truyện 

Sáu 

28/3 

Sáng 

1 189 
TV ( 

LT2) 

Ôn tập giữa học kì 2 (Tiết 7) BGĐT 

2 135 Toán Luyện tập chung – Tiết 3 BGĐT 

3 27 
Công 

nghệ 

Ôn tập giữa kì 2 BGĐT 

4 27 Âm nhạc Học bài hát: Con chim non  

Chiều 

5 54 TNXH Chăm sóc và bảo vệ cơ quan thần kinh – Tiết 1 BGĐT 

6  
Bổ trợ 

TC 

Luyện tập viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một 

cảnh đẹp 

BP 

7 81 

HĐTN SHL theo CĐ: Đồng cảm với người khuyết tật 

GD địa phương. Chủ đề 2 : Thăng Long tứ trấn – Tiết 

2 
Nhận xét thi đua tuần 27  +   KH tuần 28 

Sổ thi 

đua 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:20 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 17 

Ngày 18   tháng 3  năm 2025 

 
 


